BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - BỘ SỐ 1
(Chuyên đề: Tội phạm, Cấu thành tội phạm, Tuổi chịu TNHS, Hệ thống hình phạt)
Câu 1: Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, tội phạm được chia thành mấy nhóm dựa trên tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi?
A. 2 nhóm
B. 3 nhóm
C. 4 nhóm
D. 5 nhóm
Câu 2: Tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù thuộc loại tội phạm nào?
A. Tội phạm ít nghiêm trọng
B. Tội phạm nghiêm trọng
C. Tội phạm rất nghiêm trọng
D. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Câu 3: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác?
A. Từ đủ 14 tuổi
B. Từ đủ 16 tuổi
C. Từ đủ 18 tuổi
D. Từ đủ 15 tuổi
Câu 4: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về loại tội phạm nào?
A. Về mọi tội phạm do lỗi cố ý
B. Về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một số điều luật cụ thể được liệt kê trong Bộ luật Hình sự
C. Chỉ về các tội xâm phạm an ninh quốc gia
D. Không phải chịu trách nhiệm hình sự dưới bất kỳ hình thức nào
Câu 5: Hành vi nào dưới đây được coi là một trong các căn cứ loại trừ trách nhiệm hình sự?
A. Say rượu khi phạm tội
B. Phòng vệ chính đáng
C. Phạm tội lần đầu
D. Tự nguyện bồi thường thiệt hại
Câu 6: Phòng vệ vượt quá giới hạn đáng kể của sự cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại được gọi là gì và có phải chịu trách nhiệm hình sự không?
A. Phòng vệ chính đáng và không phải chịu trách nhiệm hình sự
B. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và phải chịu trách nhiệm hình sự
C. Tình thế cấp thiết và không phải chịu trách nhiệm hình sự
D. Sự kiện bất ngờ và được miễn hình phạt hoàn toàn
Câu 7: Hành vi vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa, được gọi là gì?
A. Phòng vệ chính đáng
B. Tình thế cấp thiết
C. Hành vi gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội
D. Sự kiện bất ngờ
Câu 8: Đồng phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự là trường hợp như thế nào?
A. Có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm
B. Có từ hai người trở lên vô ý cùng gây ra một hậu quả nguy hiểm
C. Nhiều người cùng phạm các tội khác nhau tại cùng một địa điểm
D. Một người thực hiện nhiều tội phạm liên tiếp
Câu 9: Trong đồng phạm, người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm được gọi là gì?
A. Người thực hành
B. Người tổ chức
C. Người xúi giục
D. Người giúp sức
Câu 10: Trong đồng phạm, người trực tiếp thực hiện tội phạm được gọi là gì?
A. Người thực hành
B. Người tổ chức
C. Người xúi giục
D. Người giúp sức
Câu 11: Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?
A. Được miễn trách nhiệm hình sự hoàn toàn
B. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
C. Chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
D. Được giảm nhẹ hình phạt tối đa
Câu 12: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm ít nghiêm trọng là bao nhiêu năm?
A. 5 năm
B. 10 năm
C. 15 năm
D. 20 năm
Câu 13: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là bao nhiêu năm?
A. 10 năm
B. 15 năm
C. 20 năm
D. 25 năm
Câu 14: Loại tội phạm nào không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?
A. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
B. Tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
C. Tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng
D. Tất cả các tội phạm thuộc các phương án trên
Câu 15: Hệ thống hình phạt đối với người phạm tội là cá nhân trong BLHS hiện hành được chia thành các nhóm nào?
A. Hình phạt chính và hình phạt bổ sung
B. Hình phạt giam giữ và hình phạt không giam giữ
C. Hình phạt tước tự do và hình phạt kinh tế
D. Hình phạt tức thời và hình phạt kéo dài
Câu 16: Hình phạt nào sau đây thuộc nhóm hình phạt chính đối với cá nhân?
A. Tước một số quyền công dân
B. Tịch thu tài sản
C. Cải tạo không giam giữ
D. Quản chế
Câu 17: Hình phạt tù có thời hạn đối với một tội phạm cụ thể đối với người trưởng thành tối đa là bao nhiêu năm?
A. 15 năm
B. 20 năm
C. 25 năm
D. 30 năm
Câu 18: Trường hợp tổng hợp hình phạt từ nhiều bản án đối với hình phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt chung tối đa không được vượt quá bao nhiêu năm?
A. 20 năm
B. 25 năm
C. 30 năm
D. 40 năm
Câu 19: Hình phạt tử hình KHÔNG áp dụng đối với đối tượng nào khi phạm tội?
A. Người chưa thành niên (dưới 18 tuổi)
B. Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
C. Người từ 75 tuổi trở lên
D. Tất cả các đối tượng trên
Câu 20: Người bị kết án phạt tù có thời hạn nếu có nhiều tiến bộ, đã chấp hành được một phần nhất định thời hạn hình phạt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe khác thì có thể được xem xét áp dụng chế định nào để ra tù sớm có điều kiện?
A. Miễn chấp hành hình phạt
B. Tha tù trước thời hạn có điều kiện
C. Hoãn chấp hành hình phạt tù
D. Đặc xá không điều kiện


ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 1
Câu 1: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 9 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội phạm được phân thành 04 loại: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Câu 2: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 9 BLHS, tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.
Câu 3: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 12 BLHS, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.
Câu 4: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 12 BLHS, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một số điều cụ thể (như giết người, hiếp dâm, cướp tài sản...).
Câu 5: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 22 BLHS, phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Đây là một trong các căn cứ loại trừ tính chất tội phạm của hành vi.
Câu 6: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 22 BLHS, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi phòng vệ rõ ràng quá mức cần thiết. Người có hành vi này phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được xem xét giảm nhẹ.
Câu 7: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 23 BLHS, đây là định nghĩa về tình thế cấp thiết. Hành vi trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm.
Câu 8: Đáp án A
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 17 BLDS, đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
Câu 9: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 3 Điều 17 BLHS, người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.
Câu 10: Đáp án A
• Giải thích: According to Điều 17 BLHS, người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
Câu 11: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 13 BLHS, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Câu 12: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điểm a Khoản 2 Điều 27 BLHS, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng.
Câu 13: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điểm d Khoản 2 Điều 27 BLHS, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Câu 14: Đáp án D
• Giải thích: Theo Điều 28 BLHS, không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội phá hoại hòa bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh; và các tội tham ô, nhận hối lộ thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng.
Câu 15: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 32 BLHS, hình phạt đối với người phạm tội bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
Câu 16: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 32 BLHS, các hình phạt chính gồm: Cảnh cáo, Phạt tiền, Cải tạo không giam giữ, Trục xuất, Tù có thời hạn, Tù chung thân, Tử hình. Còn Tịch thu tài sản, Quản chế, Tước quyền công dân là hình phạt bổ sung.
Câu 17: Đáp án B
• Giải thích: Theo Khoản 1 Điều 38 BLHS, tù có thời hạn đối với một tội phạm là từ 03 tháng đến 20 năm.
Câu 18: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 55 BLHS, khi tổng hợp hình phạt tù có thời hạn của nhiều tội thì mức hình phạt chung không được vượt quá 30 năm.
Câu 19: Đáp án D
• Giải thích: Theo Khoản 2 Điều 40 BLHS, không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.
Câu 20: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 66 BLHS, tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định nhân văn mới, cho phép người phạm tội có cơ hội cải tạo tại cộng đồng dưới sự giám sát nếu đáp ứng đủ điều kiện theo luật định.
